
ThứBuổiTiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1 CC-TN-Thạch CC-TN-Hiếu CC-TN-Bích CC-TN-Học CC-TN-Hiệp CC-TN-T.Trang CC-TN-Huế CC-TN-Phương CC-TN-Lan CC-TN-DũngT

2 QP-Linh Hóa-Hiếu Văn-Bích Toán-Học Hóa-T.Trang Lí-Phúc Văn-Phương Toán-Thạch Lí-Hạnh Tin-Hà

3 Lí-Phúc QP-Linh Hóa-P.Trang Toán-Học Hóa-T.Trang Sinh-Huế Văn-Phương Sử-Định KT-PL-Khoa Toán-DũngT

4 Hóa-Hiếu Văn-ThêmV Hóa-P.Trang TAnh-ThủyA Toán-Tân Sử-Định Sinh-Huế Văn-Phương Toán-Học Toán-DũngT

5 Toán-Thạch Văn-ThêmV Toán-Lê TAnh-ThủyA Toán-Tân QP-LongQP Sinh-Huế Văn-Phương TAnh-Lan KT-PL-Khoa

1 Sử-Thuộc Sinh-Tài Lí-Duẩn Toán-Học QP-Linh Văn-H.Trang Toán-Tuấn Lí-Hiệp Văn-Thảo QP-LongQP

2 Hóa-Hiếu TAnh-Thanh Sử-Thuộc Toán-Học Sinh-Thêm Văn-H.Trang QP-LongQP Toán-Thạch Địa-Lương CN-B.Thuỷ

3 CN-Kha Hóa-Hiếu Toán-Lê Văn-H.Trang Lí-Hiệp TAnh-Thanh Hóa-Long Toán-Thạch Toán-Học Tin-Hà

4 Toán-Thạch Toán-Khánh Sinh-Tài Hóa-P.Trang Văn-H.Trang TAnh-Thanh TAnh-ThủyA QP-LongQP Lí-Hạnh Địa-Lương

5 Toán-Thạch CN-Kha QP-Linh Lí-Hạnh Văn-H.Trang Tin-Hà TAnh-ThủyA

1 Sinh-Tài TAnh-Thanh Lí-Duẩn Tin-Trung Toán-Tân Toán-Đào Toán-Tuấn KT-PL-Khoa Văn-Thảo TAnh-Ngọc

2 CN-Kha TAnh-Thanh TAnh-Dũng Sinh-Thêm Toán-Tân Sinh-Huế Toán-Tuấn CN-B.Thuỷ Văn-Thảo QP-LongQP

3 Lí-Phúc Sinh-Tài TAnh-Dũng QP-LongQP TAnh-Nguyệt TAnh-Thanh TAnh-ThủyA TAnh-Ngọc CN-B.Thuỷ Văn-Tuyết

4 TAnh-Nguyệt CN-Kha Sinh-Tài TAnh-ThủyA Sinh-Thêm Lí-Phúc Tin-Hà TAnh-Ngọc QP-LongQP Văn-Tuyết

5

1 Văn-Tuyết Hóa-Hiếu QP-Linh QP-LongQP TAnh-Nguyệt Tin-Hà Hóa-Long Địa-T.Hảo KT-PL-Khoa TAnh-Ngọc

2 Văn-Tuyết QP-Linh Tin-ThủyT Sinh-Thêm TAnh-Nguyệt Hóa-T.Trang Tin-Hà QP-LongQP TAnh-Lan TAnh-Ngọc

3 Hóa-Hiếu Toán-Khánh TAnh-Dũng Lí-Hạnh Hóa-T.Trang Toán-Đào Địa-T.Hảo TAnh-Ngọc TAnh-Lan Văn-Tuyết

4 TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN

5 TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN TrN-HN

1 Sinh-Tài Văn-ThêmV Lí-Duẩn Tin-Trung Văn-H.Trang Toán-Đào Toán-Tuấn Văn-Phương QP-LongQP CN-B.Thuỷ

2 QP-Linh Lí-Duẩn Hóa-P.Trang Văn-H.Trang Tin-Trung Toán-Đào Văn-Phương Địa-T.Hảo CN-B.Thuỷ Địa-Lương

3 TAnh-Nguyệt Toán-Khánh Văn-Bích Văn-H.Trang Sử-Định QP-LongQP Hóa-Long KT-PL-Khoa Văn-Thảo Sử-Nhung

4 TAnh-Nguyệt Toán-Khánh Văn-Bích Hóa-P.Trang QP-Linh Văn-H.Trang QP-LongQP CN-B.Thuỷ Địa-Lương KT-PL-Khoa

5

1 Văn-Tuyết Sử-Thuộc Toán-Lê Lí-Hạnh Tin-Trung Hóa-T.Trang Sử-Định Lí-Hiệp Toán-Học Toán-DũngT

2 Lí-Phúc Lí-Duẩn Toán-Lê Sử-Thuộc Lí-Hiệp Hóa-T.Trang Địa-T.Hảo Toán-Thạch Toán-Học Sử-Nhung

3 Toán-Thạch Lí-Duẩn Tin-ThủyT Hóa-P.Trang Lí-Hiệp Lí-Phúc Sinh-Huế Văn-Phương Sử-Nhung Văn-Tuyết

4 SHL-TrN -ThạchSHL-TrN -Hiếu SHL-TrN -Bích SHL-TrN -Học SHL-TrN -HiệpSHL-TrN -T.TrangSHL-TrN -HuếSHL-TrN -PhươngSHL-TrN -LanSHL-TrN -DũngT
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Chú ý:  2 tiết TrN-HN ngày thứ Năm, chỉ học vào tuần lẻ.



ThứBuổiTiết 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10

1 CC-TN-Kiên CC-TN-M Hảo CC-TN-Thuộc CC-TN-Lê CC-TN-Bình CC-TN-Hạnh CC-TN-P.Trang CC-TN-Trúc CC-TN-Thu CC-TN-ThủyT

2 Toán-Kiên Địa-M Hảo Sử-Thuộc Lí-Hiệp Toán-Minh QP-LongQP Văn-ThêmV Văn-HươngV Lí-Thu Toán-Lê

3 Toán-Kiên Tin-ThủyT QP-LongQP Toán-Lê Toán-Minh Toán-Thạch Tin-Hà Tin-Bình Văn-ThêmV Văn-Yến

4 Văn-Thoa Toán-Minh Tin-Hà Toán-Lê QP-LongQP Toán-Thạch Toán-Kiên TAnh-Nguyệt Hóa-T.Trang Tin-ThủyT

5 Văn-Thoa Toán-Minh Hóa-P.Trang Tin-ThủyT Hóa-Lộc Tin-Hà Toán-Kiên TAnh-Nguyệt Toán-Học Hóa-T.Trang

1 Hóa-P.Trang TAnh-Luận Văn-Nga Toán-Lê CN-Oanh Toán-Thạch TD-Võ TD-Minh Nghề-B.Thuỷ Sử-ThuậnS

2 Địa-M Hảo Sinh-Tài Văn-Nga Toán-Lê Lí-Oanh Lí-Hạnh Hóa-P.Trang Toán-Tuấn Sử-ThuậnS CN-Duẩn

3 Sử-Thuộc CN-Hạnh TD-Võ Nghề-Thêm Văn-Nga Hóa-P.Trang TAnh-Luận Toán-Tuấn QP-LongQP Sinh-Tài

4 Tin-Hà TD-Võ Toán-Tuấn Sử-Thuộc Nghề-Thêm Văn-Nga TAnh-Luận Lí-Oanh Toán-Học Lí-Hiệp

5 TD-Võ Nghề-Tài Nghề-Thêm CN-Oanh Sử-Thuộc Văn-Nga Sử-ThuậnS QP-LongQP Toán-Học Toán-Lê

1 QP-LongQP Văn-Tuyết TAnh-Dũng TAnh-Nguyệt TD-Võ Tin-Hà TAnh-Luận Nghề-Tâm TD-Minh CD-Hằng

2 Nghề-Tài Lí-Khoa TD-Võ TAnh-Nguyệt Tin-Bình CN-Duẩn Tin-Hà Văn-HươngV CD-Hằng Lí-Hiệp

3 Văn-Thoa TAnh-Luận Toán-Tuấn Sinh-Thêm Toán-Minh Nghề-Tâm TD-Võ Sử-ThuậnS Tin-Hà TD-Minh

4 Văn-Thoa TAnh-Luận Toán-Tuấn Lí-Hiệp Toán-Minh TAnh-Thanh Lí-Khoa TD-Minh TAnh-Dũng Nghề-B.Thuỷ

5

1 CD-Hằng Tin-ThủyT TAnh-Dũng Hóa-T.Trang Văn-Nga Lí-Hạnh Nghề-Tâm Hóa-Lộc Văn-ThêmV TAnh-Thanh

2 Lí-Hạnh Hóa-Long TAnh-Dũng CD-Hằng Lí-Oanh Văn-Nga CN-Duẩn Địa-T.Hảo Văn-ThêmV TAnh-Thanh

3 Tin-Hà QP-LongQP Lí-Oanh TD-Võ Sinh-Thêm Văn-Nga Văn-ThêmV TAnh-Nguyệt TD-Minh Tin-ThủyT

4 TAnh-Ánh Văn-Tuyết Tin-Hà QP-LongQP TAnh-Dũng TD-Võ Địa-T.Hảo CN-Oanh Hóa-T.Trang Văn-Yến

5 TAnh-Ánh Văn-Tuyết Sinh-Thêm Địa-T.Hảo TD-Võ Sinh-Tâm QP-LongQP Lí-Oanh Tin-Hà Hóa-T.Trang

1 Toán-Kiên Toán-Minh Văn-Nga TAnh-Nguyệt TAnh-Dũng TD-Võ Sinh-Tâm CD-Hằng Địa-T.Hảo TAnh-Thanh

2 Sinh-Tài Toán-Minh Văn-Nga TD-Võ TAnh-Dũng CD-Hằng Toán-Kiên Toán-Tuấn Văn-ThêmV QP-LongQP

3 Hóa-P.Trang TD-Võ Địa-T.Hảo Văn-Phương Văn-Nga TAnh-Thanh Văn-ThêmV Toán-Tuấn TAnh-Dũng TD-Minh

4 TD-Võ Hóa-Long Toán-Tuấn Văn-Phương Văn-Nga TAnh-Thanh Văn-ThêmV Sinh-Trúc TAnh-Dũng Địa-T.Hảo

5

1 Toán-Kiên CD-Hằng Lí-Oanh Văn-Phương Địa-T.Hảo Toán-Thạch Hóa-P.Trang Hóa-Lộc Sinh-Trúc Văn-Yến

2 Lí-Hạnh Văn-Tuyết CN-Oanh Văn-Phương Hóa-Lộc Hóa-P.Trang CD-Hằng Văn-HươngV Lí-Thu Văn-Yến

3 CN-Hạnh Sử-Thuộc CD-Hằng Hóa-T.Trang Tin-Bình Địa-T.Hảo Lí-Khoa Văn-HươngV Toán-Học Toán-Lê

4 TAnh-Ánh Lí-Khoa Hóa-P.Trang Tin-ThủyT CD-Hằng Sử-Thuộc Toán-Kiên Tin-Bình CN-Duẩn Toán-Lê

5 SHL-Kiên SHL-M Hảo SHL-Thuộc SHL-Lê SHL-Bình SHL-Hạnh SHL-P.Trang SHL-Trúc SHL-Thu SHL-ThủyT
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ThứBuổiTiết 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8 12B9 12B10

1 CC-TN-HươngV CC-TN-Định CC-TN-Nhung CC-TN-Tân CC-TN-Yến CC-TN-Ánh CC-TN-Khoa CC-TN-Phúc CC-TN-Lộc CC-TN-Thoa

2 Sử-Định Hóa-Lộc CD-Khoa Toán-Tân Sử-Nhung TAnh-Ánh Sinh-Trúc CN-Kha Văn-Thoa Sinh-Huế

3 Sinh-Trúc TAnh-ThủyA Sử-Nhung Toán-Tân Địa-M Hảo Văn-HươngV Văn-Bích TAnh-Lan Hóa-Lộc Lí-Khoa

4 Văn-HươngV Địa-M Hảo QP-Linh Lí-Khoa Văn-Yến CD-Khoa CN-Kha TAnh-Lan TAnh-Ánh Tin-Bình

5 Văn-HươngV QP-Linh Hóa-Hiếu Địa-M Hảo Văn-Yến Sử-Định Lí-Khoa Tin-Bình TAnh-Ánh CN-Kha

1 Địa-M Hảo TAnh-ThủyA TD-Tùng Hóa-Long TAnh-Ngọc Lí-Thu Địa-Lương Hóa-Hiếu Toán-Khánh Toán-DũngT

2 CN-Hiệp TAnh-ThủyA Lí-Thu TD-Tùng QP-Linh TD-Minh Hóa-Long Văn-Thảo Toán-Khánh Toán-DũngT

3 Toán-DũngT Lí-Oanh TAnh-Ngọc TAnh-Lan TD-Tùng QP-Linh TAnh-ThủyA TD-Minh Lí-Thu Sử-ThuậnS

4 Toán-DũngT TD-Tùng TAnh-Ngọc TAnh-Lan CN-Kha Hóa-Hiếu TD-Minh Sử-ThuậnS QP-Linh Hóa-Long

5

1 Văn-HươngV CN-Hiệp TD-Tùng Lí-Khoa Sinh-Huế Toán-Minh TAnh-ThủyA Lí-Phúc Sử-ThuậnS Văn-Thoa

2 Lí-Phúc Tin-Trung TAnh-Ngọc Sinh-Tâm TD-Tùng Toán-Minh TAnh-ThủyA CD-Khoa TD-Minh Sử-ThuậnS

3 Hóa-Long Toán-Đào Văn-Thảo CN-Kha CD-Khoa Văn-HươngV Lí-Khoa Toán-Tân Tin-Bình Toán-DũngT

4 CD-Khoa Toán-Đào Văn-Thảo Hóa-Long Tin-Bình Văn-HươngV Sử-ThuậnS Toán-Tân Sinh-Tâm Toán-DũngT

5

1 TD-Phú Lí-Oanh Toán-Khánh Tin-Trung Lí-Duẩn Địa-Lương Toán-Đào TD-Minh TAnh-Ánh TAnh-Luận

2 Tin-Trung Văn-Yến Toán-Khánh CD-Khoa Hóa-Lộc TAnh-Ánh Toán-Đào Hóa-Hiếu Sinh-Tâm Địa-Lương

3 TAnh-Luận Hóa-Lộc Sinh-Tâm QP-Linh Văn-Yến TAnh-Ánh Hóa-Long Địa-Lương CN-Kha CD-Khoa

4 TAnh-Luận Toán-Đào Hóa-Hiếu Sinh-Tâm TAnh-Ngọc CN-Kha TD-Minh TAnh-Lan Toán-Khánh QP-Linh

5 Hóa-Long Toán-Đào CN-Kha TAnh-Lan TAnh-Ngọc Hóa-Hiếu CD-Khoa QP-Linh Toán-Khánh TD-Minh

1 TAnh-Luận CD-Khoa Toán-Khánh Văn-Bích Sử-Nhung Sinh-Trúc QP-Linh Văn-Thảo Sử-ThuậnS TD-Minh

2 Sinh-Trúc Sử-Định Toán-Khánh Văn-Bích Sinh-Huế TD-Minh Sử-ThuậnS Văn-Thảo CD-Khoa Hóa-Long

3 QP-Linh Sinh-Huế Sinh-Tâm TD-Tùng Toán-Kiên Toán-Minh Toán-Đào Sinh-Trúc Địa-Lương TAnh-Luận

4 Sử-Định TD-Tùng Văn-Thảo Sử-Nhung Toán-Kiên Toán-Minh Toán-Đào Sử-ThuậnS TD-Minh TAnh-Luận

5

1 TD-Phú Sinh-Huế Sử-Nhung Toán-Tân Lí-Duẩn Lí-Thu Văn-Bích Lí-Phúc Văn-Thoa Lí-Khoa

2 Toán-DũngT Sử-Định Tin-Bình Toán-Tân Toán-Kiên Tin-Trung Văn-Bích Sinh-Trúc Văn-Thoa Sinh-Huế

3 Toán-DũngT Văn-Yến Lí-Thu Văn-Bích Toán-Kiên Sử-Định Sinh-Trúc Toán-Tân Hóa-Lộc Văn-Thoa

4 Lí-Phúc Văn-Yến Địa-M Hảo Sử-Nhung Hóa-Lộc Sinh-Trúc Tin-Trung Toán-Tân Lí-Thu Văn-Thoa

5 SHL-HươngV SHL-Định SHL-Nhung SHL-Tân SHL-Yến SHL-Ánh SHL-Khoa SHL-Phúc SHL-Lộc SHL-Thoa
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